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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 

Bản án số: 20/2024/HSST 

Ngày 26 tháng 01 năm 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Yến  

Các hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Duy Hưng 

                                                   2. Bà Trần Thị Thanh Hải 

- Thư ký phiên toà: Bà Hà Phương Ánh Nguyệt – Thư ký Toà án nhân 

dân Quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà 

Nội tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 26.01.2024, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, 

Toà án nhân dân Quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:        

06/2024/HSST ngày 09.01.2024 đối với các bị cáo: 
 

1. Hoàng Thanh S; Sinh năm: 2004. Giới tính: Nam. HKTT: Xóm B, xã T, huyện 

Đ, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở: phố N, phường M, quận B, Hà Nội. Nghề nghiệp: 

Sinh viên trường Đại học F. Văn hóa: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Tày. 

Tôn giáo: Không. Con ông: Hoàng Quốc V. Con bà: Hoàng Thị C. Danh chỉ bản 

số 603 ngày 15.12.2023 do công an quận Hai Bà Trưng cung cấp. Tiền án, tiền sự: 

Không. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 09.12.2023. Bị cáo hiện đang bị 

tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an Thành phố Hà Nội. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa.     
 

2. Phạm Lương B; Sinh năm: 2003. Giới tính: Nam. HKTT: Thôn Đ, xã H, thành 

phố C, tỉnh Hải Dương. Nơi ở: phố N, phường M, quận B, Hà Nội. Nghề nghiệp: 

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Đ. Văn hóa: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. 

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Phạm Văn H. Con bà: Phùng Thị H. 

Danh chỉ bản số 604 ngày 15/12/2023 do công an quận Hai Bà Trưng cung cấp. 

Tiền án, tiền sự: Không. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 09.12.2023. Bị 

cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an Thành phố Hà Nội. Bị 

cáo có mặt tại phiên tòa.     
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Phạm Văn H (sinh năm: 1972; Địa 

chỉ: Thôn Đ, xã H, thành phố C, tỉnh Hải Dương). Vắng mặt tại phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Thông qua mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 11/2023, Hoàng Thanh S 

quen biết với Phạm Lương B và Nguyễn Minh T (Sinh năm: 2004; Nơi thường 

trú: khu H, P. M, TP. V, tỉnh Phú Thọ), sau đó cả ba cùng thuê nhà sống chung tại 

địa chỉ phố N, phường M, quận B, thành phố Hà Nội. Gần đến dịp tết Nguyên đán, 
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do nảy sinh ý định chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ để bán lấy tiền ăn tiêu nên 

Hoàng Thanh S truy cập vào các kênh Youtube trên mạng Internet, xem các video 

hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ và pháo hoa nổ. Sau đó, S vào trang thương mại 

điện tử của ứng dụng Shopee đặt mua các chất hóa học và vật dụng gồm: Bột 

than; bột Kali nitrat (KNO3); bột hợp kim nhôm (MgAl); bột Kali Clorat 

(KClO3); bột parlon màu xanh; bột PVC (là chất kết dính); lưu huỳnh, bột sắt 

(Feti), bột than, bộ vỏ cầu giấy, cân điện tử, băng dính, mặt nạ, mô tơ, máy cuốn 

pháo tự chế, giấy cuốn pháo màu đỏ... là những chất hóa học và các nguyên liệu, 

vật dụng dùng để pha chế thuốc pháo nổ và thuốc pháo hoa nổ. 

Sau khi mua đủ các nguyên liệu và công cụ như đã nêu trên, tại địa chỉ 

phòng 402, số nhà 62, ngõ 2, phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội, Hoàng Thanh S đã tự mình sản xuất pháo nổ và pháo 

hoa nổ như sau: 

Quy trình chế tạo quả pháo nổ: Cuốn giấy cuốn pháo màu đỏ thành ống giấy 

hình trụ có chiều cao 5cm, 10cm rồi dùng giấy vệ sinh bịt một đầu, đổ keo 502 

vào khu vực vừa bịt để cố định một đầu quả pháo. Sau đó, S pha 70g bột Kali 

nitrat (KNO3), 30g bột than trộn đều để chế tạo thuốc pháo nổ và đổ thuốc pháo 

nổ vào bên trong phần lõi. Đối với dây cháy chậm, S dùng màng bọc thực phẩm 

rồi đổ thuốc nổ sau đó cuốn lại thành dây và gắn dây cháy chậm vào 1 đầu ống 

giấy hình trụ để làm ngòi pháo nổ, sau đó dùng giấy vệ sinh bịt lại, đổ keo “502” 

vào khu vực vừa bịt để tạo thành 01 (Một) quả pháo nổ thành phẩm. 

Quy trình chế tạo quả pháo hoa nổ: Trộn 03 thìa bột Kali Clorat (KClO3), 

03 thìa Lưu huỳnh, 01 thìa Parlon màu xanh, 01 thìa bột nếp vào một bát ô tô rồi 

pha thêm một ít nước vừa đủ để nặn tạo hình thành viên để phơi khô trong thời 

gian 01 (Một) ngày để tạo thành hạt phát sáng. Sau đó, S cho các hạt phát sáng 

trên vào 02 (Hai) vỏ cầu giấy rồi thêm thuốc pháo nổ vào giữa 02 vỏ cầu, kẹp ở 

giữa vỏ cầu là dây cháy chậm, S sử dụng máy cuốn pháo tự chế để cuộn băng dính 

chặt vào quả cầu. S trộn 01 thìa trấu, 01 thìa thuốc nổ và cho thêm nước rồi phơi 

khô để tạo ra thuốc phóng, cho thuốc phóng vào cốc giấy, cuốn băng dính để cố 

định quả cầu giấy vào cốc giấy mục đích là để sau khi đốt dây cháy chậm thì 

thuốc đẩy sẽ cháy, đẩy quả cầu giấy bay ra khỏi ống đẩy và phát nổ.  

Sau khi chế tạo xong Pháo nổ và Pháo hoa nổ, để kiểm tra kết quả S đã 

mang thành phẩm ra bãi đất hoang khu vực nghĩa trang Tây Tựu, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội để đốt thử. Sau khi đốt, S thấy phát ra tiếng nổ, các tia 

pháo bắn lên trời và có nhiều màu sắc. Để tiêu thụ, S lập 01 tài khoản Facebook 

tên là “Phương Uyên” và tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook 

như “Pháo Tết 2023”, “Pháo Tết 2024”....Tại các nhóm này, S đã đăng các hình 

ảnh, video clip Pháo nổ và Pháo hoa nổ do S tự sản xuất kèm theo các lời quảng 

cáo như “Nhận đơn quanh Hà Nội”, “Sẵn tại Hà Nội, không cọc” nhằm mục đích 

tìm kiếm khách mua Pháo nổ và Pháo hoa nổ. Khi có khách hỏi mua Pháo nổ và 

Pháo hoa nổ, S sẽ lấy số điện thoại của khách để trao đổi, thoả thuận mua bán qua 

ứng dụng mạng xã hội Zalo. 

Ngày 05/12/2023, có 01 người sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Tobaco” 

nhắn tin cho S để hỏi mua Pháo nổ và Pháo hoa nổ. Khi S gửi cho “Tobaco” video 

và hình ảnh các loại sản phẩm Pháo nổ và Pháo hoa nổ của S tự sản xuất thì 

“Tobaco” nhắn tin đặt mua số lượng: “30 quả 3in, 15 quả Sin, 5 tràng”. S báo giá 

cho “Tobaco” giá của các loại pháo như sau: “5m tràng 4500k, 30q 3i 7500k, 15q 
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4i 8250k, Tổng 20tr250”. Với các thuật ngữ viết tắt nêu trên, S và “Tobaco” thống 

nhất hiểu: “q” là quả Pháo nổ; “in” là Bán kính quả pháo hoa nổ; m, tr là triệu 

đồng; k là nghìn đồng”. S và “Tobaco” thống nhất làm tròn giá tiền là 20.000.000 

đồng. 

Sau khi thống nhất, S đặt mua nguyên vật liệu trên ứng dụng Shop về để sản 

xuất pháo nổ, pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của "Tobaco" nhưng do bận nhiều 

việc nên S và "Tobaco" thống nhất lại số lượng pháo gồm: 02 (Hai) dây tràng 

pháo, 10 (Mười) quả cầu pháo loại “3in”, 10 quả cầu pháo loại “Sin” với tổng số 

tiền là 10.000.000d. S và “Tobaco” hẹn sẽ giao hàng vào khoảng 7h00 ngày 

08/12/2023 tại khu vực khu đô thị Timecity, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, liên lạc thông qua người nhận hàng sử 

dụng số điện thoại 0354.948.747. 

Tối ngày 07/12/2023, S trao đổi với Phạm Lương B về việc có khách mua 

pháo nổ ở khu đô thị Times City và thuê B vận chuyển với số tiền công là 200.000 

đồng và được B đồng ý. Khoảng 7h00′ ngày 08/12/2023, S cho 02 dây tràng pháo, 

10 quả cầu pháo loại 31, 10 quả cầu pháo loại 5i cho vào 01 thùng cattong, dán 

kín lại giao cho Phạm Lương B đi giao và thu của khách số tiền 10.000.000 đồng. 

B điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, BKS: 34C1-507.44 chở 

01 thùng cattong bên trong chứa Pháo nổ và Pháo hoa nổ của S đi giao cho khách. 

Khoảng 9h00 cùng ngày, đi đến khu vực lòng đường trước cửa số nhà 460 Minh 

Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội, B bị tổ công tác 

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng 

kiểm tra, bắt giữ. 

Quá trình kiểm tra, Cơ quan Công an đã thu giữ của Phạm Lương B các đồ 

vật, tài liệu gồm: 

“- 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, số IMEI 

1: 357274090681701, số IMEI 2: 35727090441700 đã qua sử dụng. 

- 01 (Một) chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA màu trắng, 

BKS: 34C1- 507.44, số máy: JA39E2920631, số khung: RLHJA3929NY479857 

đã qua sử dụng, không rõ chất lượng. 

- 01 (một) thùng catton bên trong chứa: 

+ 2 (Hai) dây gồm 160 (Một trăm sáu mươi) ống hình trụ tròn màu đỏ, kích 

thước mỗi ống dài 4,3 cm, đường kính 2 cm được nối lại với nhau, có chiều dài 

mỗi dậy khoảng 90 cm, tổng khối lượng: 1,47 kg; 

+ 20 (Hai mươi) quả hình cầu có gắn dây màu xanh, tổng khối lượng: 4,85 

kg". 

Tại chỗ, Phạm Lương B khai nhận 02 dây gồm 160 ống trụ hình tròn và 20 

quả cấu hình tròn trong 01 thùng catton trên là pháo nổ và pháo hoa nổ của Hoàng 

Thanh S thuê B vận chuyển đến khu vực khu đô thị Times city, số 458 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đề giao cho khách. Tổ 

công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng và đưa B cùng 

vật chứng về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng đế làm rõ. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thanh S tại địa chỉ Phòng 402, số nhà 

62, ngõ 2, phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện, thu giữ 

của Hoàng Thanh S các đồ vật, tài liệu gồm: 

- 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu vàng, số 
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IMEI 1: 353892105797503, số IMEI 2: 353892105924933 đã qua sử dụng. 

- 02 (Hai) máy tự chế đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng.  

- 01 (Một) mặt nạ B nhựa, màu xám đã qua sử dụng, không rõ nhân hiệu, 

chất lượng. 

- 01 (Một) cân điện tử đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng.  

- 05 (Năm) quận băng dính chưa qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng. 

- 01 (Một) chiếc kéo đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng 

- 666 (Sáu trăm sáu mươi sáu) ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi 

ống dài 4,3 cm, đường kinh 2 cm, tổng khối lượng là 6,18 kg. 

- 38 (Ba mươi tám) quả hình cầu có gắn dây màu xanh. Tổng khối lượng là 

10,032 kg. 

- 12 (Mười hai) túi nilong và 01 (Một) lọ nhựa bên trong có chứa chất bột 

màu trắng, tổng khối lượng là: 13,01 kg. 

04 (Bốn) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu vàng, tổng khối lượng 

là: 3,22 Kilôgam. 

- 06 (Sáu) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu đen, tổng khối lượng 

là: 2,23 Kilôgam. 

- 01 (Một) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu đen, tổng khối lượng 

là: 0,48 Kilôgam. 

- 01 (Một) lọ nhựa bên trong chứa các hạt màu đen, tổng khối lượng là: 1,30 

kg. 

- Nhiều đoạn dây màu trắng, tổng khối lượng là: 0,27 kg. 

- 170 (Một trăm bảy mươi) vỏ ống hình trụ tròn, màu đỏ. 

- 25 (Hai mươi lăm) bộ vỏ quả cầu giấy”. 

Quá trình khám xét, Hoàng Thanh S và Nguyễn Minh T đều có mặt tại 

phòng 402, số nhà 62, ngõ 2, phố Nguyên Xá. Tại chỗ, Hoàng Thanh S khai nhận 

số vật chứng trên là số pháo nổ, pháo hoa nổ của S tự sản xuất đề bán cho khách 

kiếm lời và một số nguyên liệu, công cụ phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo của 

S. Cơ quan Điều tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng và 

đưa S, T về trụ sở để làm rõ. 

Ngày 14/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng 

ra Quyết định trưng cầu giám định đối với số vật chứng thu giữ của Phạm Lương 

B, Hoàng Thanh S. Tại Bản kết luận giám định số 8093/KL-KTHS ngày 

14/12/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:  

“* Tang vật thu giữ của Phạm Lương B gồm: 

- 02 dây gồm 160 ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi ống dài 4,3 em 

đường kính 2 em được nối lại với nhau, chiều dài mỗi dây khoảng 90 cm đều là 

pháo nổ, tổng khối lượng: 1,47 kg. 

- 20 quả hình cầu có gắn dây màu xanh đều là pháo hoa nổ, tổng khối 

lượng: 4,85 kg. 

* Tang vật thu giữ của Hoàng Thái S gồm: 
- 666 ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi ống dài 4,3 cm, đường kính 

2 cm, đều là pháo nổ, tổng khối lượng: 6,18 kg  

- 38 quả hình cầu có gắn dây màu xanh đều là pháo hoa nổ, tổng khối 

lượng: 10,03 kg. 

- Chất bột màu trắng bên trong 12 túi nilông và 01 lọ nhựa đều là KCIO3, 
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tổng khối lượng: 13,01 kg.  

- Chất bột màu vàng bên trong 04 túi nilông đều là Lưu huỳnh (S), tổng 

khối lượng: 3,22 kg.  

- Chất bột màu đen bên trong 06 túi nilông đều là thuốc pháo nổ, tổng khối 

lượng: 2,23 kg. 

- Chất bột màu đen bên trong 01 túi nilông là bột than (C), khối lượng: 0,48 

kg. 

Các hạt màu đen bên trong 01 lọ nhựa đều là thuốc pháo nổ và thuốc pháo 

hoa, tổng khối lượng: 1,30 kg. 

- Các đoạn dây màu trắng đều là dây cháy chậm, tổng khối lượng: 0,27 kg. 

Quá trình điều tra, Hoàng Thanh S và Phạm Lương B khai nhận hành vi 

phạm tội như đã nêu trên, lời khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Minh T và các 

tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án. S là người trực tiếp mua nguyên 

liệu, công cụ sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ và liên lạc thỏa thuận mua bán với 

khách hàng sau đó thuê B vận chuyển đi bán và thu tiền của khách.  

Hoàng Thanh S khai không biết tên thật và địa chỉ của người đặt mua pháo, 

chi liên hệ với người này qua tài khoản Zalo là “Tobaco” và số điện thoại 

0354948747. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng ra Lệnh thu 

giữ thư tín, điện tín đối với số điện thoại 0354948747, kết quả xác định người 

đăng ký thuê bao là bà Nguyễn Thị T (Sinh ngày: 15/07/1971; Nơi thường trú: 

Thôn T, xã Đ, huyện M, thành phố Hà Nội). Tại Cơ quan Điều tra, bà T khai 

không đăng ký và sử dụng số điện thoại 0354948747, không quen biết với Hoàng 

Thanh S và người sử dụng tên tài khoản Zalo là “Tobaco”. Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an quận Hai Bà Trưng có công văn yêu cầu Công ty cổ phần VNG và 

Chi nhánh Zalo tại Hà Nội cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản zalo có 

tên "Tobaco", do chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an 

quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng sử 

dụng tài khoản Zalo là “Tobaco” và số điện thoại 0354948747để tiếp tục xác 

minh, xử lý. 

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Minh T sống chung với Hoàng Thanh 

S và Phạm Lương B, tuy biết S sản xuất pháo nổ và pháo hoa nổ nhưng không 

tham gia cùng, không được hưởng lợi. Vì mới thuê trọ ở ghép cùng, lại là bạn bè 

nên T không tố giác hành vi phạm tội của S. Hành vi của Nguyễn Minh T không 

cấu thành tội Không tố giác tội phạm, quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự nên 

Cơ quan Điều tra không có căn cứ để xử lý. 

Đối với ông Nguyễn Đăng M (Sinh năm: 1975; Nơi thường trú: tổ dân phố 

N, phường M, quận B, thành phố Hà Nội) là chủ nhà trọ tại nhà số 62, ngõ 2, phố 

Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quá trình 

điều tra xác định ông M không biết và không liên quan gì đến hành vi Sản xuất, 

buôn bán và vận chuyển hàng cấm (Pháo nổ và Pháo hoa nổ) của Hoàng Thanh S 

và Phạm Lương B nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

Đối với các vật chứng đã thu giữ được xác định như sau: 

- Các vật chứng tạm giữ của Phạm Lương B: 
+ 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, số IMEI 1: 

357274090681701, số IMEI 2: 35727090441700 đã qua sử dụng là tài sản của B 

đã dùng để trao đổi thỏa thuận việc vận chuyển pháo nổ với Hoàng Thanh S. 

+ 01 (Một) chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA màu trắng, 
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BKS: 34C1- 507.44, số máy: JA39E2920631, số khung: RLHJA3929NY479857 

đã qua sử dụng là tài sản của của Phạm Lương B, đã sử dụng để vận chuyển pháo 

nổ đi giao cho khách. 

- Các vật chứng tạm giữ của Hoàng Thanh S: 
+ 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu vàng, số 

IMEI 1: 353892105797503, số IMEI 2: 353892105924933 đã qua sử dụng là tài 

sản của S dùng để liên lạc, thoả thuận việc mua bán Pháo nổ và Pháo hoa nổ với 

người sử dụng tên tài khoản Zalo là “Tobaco”. Ngoài ra, S sử dụng chiếc điện 

thoại trên để chụp ảnh, đăng bài rao bán Pháo nổ và Pháo hoa nổ trên các hội 

nhóm trên ứng dụng Facebook. 

+ 02 (Hai) máy tự chế đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 01 

(Một) mặt nạ B nhựa, màu xám đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 

01 (Một) cân điện tử đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 05 (Năm) 

quận băng dính chưa qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 01 (Một) chiếc 

kéo đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 170 (Một trăm bảy mươi) vỏ 

ống hình trụ tròn, màu đỏ; 25 (Hai mươi lăm) bộ vỏ quả cầu giấy pháo nổ, pháo 

hoa nổ. quá trình điều tra xác định đây là các công cụ, vật dụng của S dùng để sản 

xuất 

* 12 (Mười hai) túi nilong và 01 (Một) lọ nhựa bên trong có chứa chất bột 

màu trắng là KClO3, tổng khối lượng: 13,01 kg; 04 (Bốn) túi nilong bên trong có 

chứa chất bột màu vàng là Lưu huỳnh (S), tổng khối lượng: 3,22 kg ; 01 (Một) túi 

nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là bột than (C), khối lượng: 0,48 kg, 

quá trình điều tra xác định là các hóa chất mà S mua để sản xuất Pháo nổ và Pháo 

hoa nổ. 

+ 06 (Sáu) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là thuốc pháo nổ, 

tổng khối lượng: 2,23 kg ; 01 (Một) lọ nhựa bên trong chứa các hạt màu đen là 

thuốc pháo nổ và thuốc pháo hoa, tổng khối lượng: 1,30 kg ; Nhiều đoạn dây màu 

trắng là dây cháy chậm, tổng khối lượng: 0,27 kg, quá trình điều tra xác định số 

thuốc pháo nổ, thuốc pháo hoa nổ và dây cháy chậm trên đều là của S tự chế tạo B 

cách trộn lẫn các chất hóa học mua về để sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ. 

+ 666 (Sáu trăm sáu mươi sáu) ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi 

ống dài 4,3 cm, đường kính 2 cm là pháo nổ, tổng khối lượng: 6,18 kg; 38 (Ba 

mươi tám) quả hình cầu có gắn dây màu xanh là pháo hoa nổ, tổng khối lượng: 

10,03 kg, quá trình điều tra xác định số pháo nổ, pháo hoa nổ trên là của S tự sản 

xuất, chế tạo, mục đích để bán cho khách kiếm lời. 

Tại bản cáo trạng số 04/CT/VKS-HS ngày 05.01.2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân Quận Hai Bà Trưng thì bị cáo Hoàng Thanh S bị truy tố về tội Sản xuất, 

buôn bán hàng cấm theo điểm c khoản 1 điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo Phạm Lương B bị truy tố về tội Vận chuyển hàng 

cấm theo điểm c khoản 1 điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Hai Bà Trưng giữ 

nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Hoàng Thanh S, Phạm Lương B về tội danh 

và điều luật đã viện dẫn. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm 

tội của các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị:  

Áp dụng: điểm c khoản 1 điều 190, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  
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Xét xử bị cáo Hoàng Thanh S với mức hình phạt từ 18 tháng đến 24         

tháng tù. 

Áp dụng: điểm c khoản 1 điều 191, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xét xử bị cáo Phạm Lương B với mức hình phạt từ 9 tháng đến 12           

tháng tù. 

Tang vật: - 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, thu giữ của 

Phạm Lương B liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu vàng, thu giữ của Hoàng 

Thanh S liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

- Trả lại cho anh Phạm Văn H 01 xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE 

ALPHA màu trắng, BKS: 34C1- 507.44, số máy: JA39E2920631, số khung: 

RLHJA3929NY479857.  

Tịch thu tiêu hủy: 02 máy tự chế đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng; 01 mặt nạ B nhựa, màu xám đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng; 01 cân điện tử đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 05 quận 

băng dính chưa qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 01 chiếc kéo đã qua 

sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng.   

* Chuyển Quận đội Hai Bà Trưng giải quyết theo thẩm quyền các tang 

vật sau:  

- 170 (Một trăm bảy mươi) vỏ ống hình trụ tròn, màu đỏ; 25 (Hai mươi lăm) 

bộ vỏ quả cầu giấy pháo nổ, pháo hoa nổ;  

- 12 (Mười hai) túi nilong và 01 (Một) lọ nhựa bên trong có chứa chất bột 

màu trắng là KClO3, tổng khối lượng: 13,01 kg; 04 (Bốn) túi nilong bên trong có 

chứa chất bột màu vàng là Lưu huỳnh (S), tổng khối lượng: 3,22 kg; 01 (Một) túi 

nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là bột than (C), khối lượng: 0,48 kg, 

quá trình điều tra xác định là các hóa chất mà S mua để sản xuất Pháo nổ và Pháo 

hoa nổ. 

- 06 (Sáu) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là thuốc pháo nổ, 

tổng khối lượng: 2,23 kg ; 01 (Một) lọ nhựa bên trong chứa các hạt màu đen là 

thuốc pháo nổ và thuốc pháo hoa, tổng khối lượng: 1,30 kg; Nhiều đoạn dây màu 

trắng là dây cháy chậm, tổng khối lượng: 0,27 kg, quá trình điều tra xác định số 

thuốc pháo nổ, thuốc pháo hoa nổ và dây cháy chậm trên đều là của S tự chế tạo B 

cách trộn lẫn các chất hóa học mua về để sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ. 

- 666 (Sáu trăm sáu mươi sáu) ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi 

ống dài 4,3 cm, đường kính 2 cm là pháo nổ, tổng khối lượng: 6,18 kg; 38 (Ba 

mươi tám) quả hình cầu có gắn dây màu xanh là pháo hoa nổ, tổng khối lượng: 

10,03 kg, quá trình điều tra xác định số pháo nổ, pháo hoa nổ trên là của S tự sản 

xuất, chế tạo, mục đích để bán cho khách kiếm lời. 

Các bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà 
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Trưng, thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên toà hôm nay các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung bản cáo trạng đã nêu trên. Các bị cáo nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt. 

Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà, là phù hợp với lời khai tại 

cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên 

tòa. Thấy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 9h00 ngày 08/12/2023, tại khu vực trước 

số 460 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 

Phạm Lương B có hành vi vận chuyển trái phép 6,32 kg pháo nổ của Hoàng 

Thanh S để bán cho khách thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ. Khám xét chỗ ở của 

Hoàng Thanh S tại địa chỉ phòng 402, số nhà 62, ngõ 2, phố Nguyên Xá, phường 

Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Cơ quan Điều tra phát hiện, thu 

giữ 16,21 kg pháo nổ do S sản xuất trái phép với mục đích để bán. Như vậy, 

Hoàng Thanh S đã sản xuất, buôn bán trái phép tổng cộng 22,53 kg pháo nổ. Hành 

vi của bị cáo Hoàng Thanh S đã phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm, tội phạm 

và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 điều 190 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi của bị cáo Phạm Lương B đã phạm tội 

Vận chuyển hàng cấm, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 

điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.    

Hành vi Sản xuất, buôn bán và vận chuyển pháo nổ và pháo hoa nổ của các 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý kinh tế của nhà nước 

trong việc quản lý, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, trong đó có pháo nổ. Các bị cáo 

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Chính 

vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét xử các bị cáo B hình phạt nghiêm nhằm mục đích 

giáo dục và răn đe đối với các bị cáo.  

Xét nhân thân bị cáo Hoàng Thanh S chưa có tiền án, tiền sự. Tại toà bị cáo 

đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo là người dân tộc Tày nhận thức 

pháp luật còn hạn chế nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt. 

Xét nhân thân bị cáo Phạm Lương B chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo phạm 

tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại toà bị cáo đã thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt. 

Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính các bị cáo còn có thể phải chịu 

hình phạt bổ sung B tiền được quy định tại khoản 4 điều 190, 191 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xét hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, bản thân hiện là sinh viên nên 

tòa không áp dụng hình phạt bổ sung B tiền đối với các bị cáo. 

Tang vật:   

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, thu giữ của Phạm 

Lương B liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu vàng, thu giữ của Hoàng 
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Thanh S liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- Trả lại cho anh Phạm Văn H 01 xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE 

ALPHA màu trắng, BKS: 34C1- 507.44, số máy: JA39E2920631, số khung: 

RLHJA3929NY479857.   

Tịch thu tiêu hủy: 02 máy tự chế đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng; 01 mặt nạ B nhựa, màu xám đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng; 01 cân điện tử đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 05 quận 

băng dính chưa qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 01 chiếc kéo đã qua 

sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng.    

* Chuyển Quận đội Hai Bà Trưng giải quyết theo thẩm quyền các tang 

vật sau:  

- 170 (Một trăm bảy mươi) vỏ ống hình trụ tròn, màu đỏ; 25 (Hai mươi lăm) 

bộ vỏ quả cầu giấy pháo nổ, pháo hoa nổ;  

- 12 (Mười hai) túi nilong và 01 (Một) lọ nhựa bên trong có chứa chất bột 

màu trắng là KClO3, tổng khối lượng: 13,01 kg; 04 (Bốn) túi nilong bên trong có 

chứa chất bột màu vàng là Lưu huỳnh (S), tổng khối lượng: 3,22 kg; 01 (Một) túi 

nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là bột than (C), khối lượng: 0,48 kg, 

quá trình điều tra xác định là các hóa chất mà S mua để sản xuất Pháo nổ và Pháo 

hoa nổ. 

- 06 (Sáu) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là thuốc pháo nổ, 

tổng khối lượng: 2,23 kg ; 01 (Một) lọ nhựa bên trong chứa các hạt màu đen là 

thuốc pháo nổ và thuốc pháo hoa, tổng khối lượng: 1,30 kg; Nhiều đoạn dây màu 

trắng là dây cháy chậm, tổng khối lượng: 0,27 kg, quá trình điều tra xác định số 

thuốc pháo nổ, thuốc pháo hoa nổ và dây cháy chậm trên đều là của S tự chế tạo B 

cách trộn lẫn các chất hóa học mua về để sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ. 

- 666 (Sáu trăm sáu mươi sáu) ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi 

ống dài 4,3 cm, đường kính 2 cm là pháo nổ, tổng khối lượng: 6,18 kg; 38 (Ba 

mươi tám) quả hình cầu có gắn dây màu xanh là pháo hoa nổ, tổng khối lượng: 

10,03 kg, quá trình điều tra xác định số pháo nổ, pháo hoa nổ trên là của S tự sản 

xuất, chế tạo, mục đích để bán cho khách kiếm lời. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo có quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật.     

Từ những nhận định trên!      

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố:  Bị cáo Hoàng Thanh S phạm tội: “Sản xuất, buôn bán hàng 

cấm”. Bị cáo Phạm Lương B phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng:  điểm c khoản 1 điều 190, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 106, điều 136, điều 331, điều 333, 

điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt:  Hoàng Thanh S  18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 09.12.2023.       

Áp dụng:  điểm c khoản 1 điều 191, điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt:  Phạm Lương B 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

09.12.2023.     
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Tang vật:   

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, thu giữ của Phạm 

Lương B liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu vàng, thu giữ của Hoàng 

Thanh S liên quan đến hành vi phạm tội, tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- Trả lại cho anh Phạm Văn H 01 xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE 

ALPHA màu trắng, BKS: 34C1- 507.44, số máy: JA39E2920631, số khung: 

RLHJA3929NY479857.   

 Tịch thu tiêu hủy: 02 máy tự chế đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng; 01 mặt nạ B nhựa, màu xám đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất 

lượng; 01 cân điện tử đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 05 quận 

băng dính chưa qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng; 01 chiếc kéo đã qua 

sử dụng, không rõ nhãn hiệu, chất lượng.   

* Chuyển Quận đội Hai Bà Trưng giải quyết theo thẩm quyền các tang 

vật sau:  

- 170 (Một trăm bảy mươi) vỏ ống hình trụ tròn, màu đỏ; 25 (Hai mươi lăm) 

bộ vỏ quả cầu giấy pháo nổ, pháo hoa nổ;  

- 12 (Mười hai) túi nilong và 01 (Một) lọ nhựa bên trong có chứa chất bột 

màu trắng là KClO3, tổng khối lượng: 13,01 kg; 04 (Bốn) túi nilong bên trong có 

chứa chất bột màu vàng là Lưu huỳnh (S), tổng khối lượng: 3,22 kg; 01 (Một) túi 

nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là bột than (C), khối lượng: 0,48 kg, 

quá trình điều tra xác định là các hóa chất mà S mua để sản xuất Pháo nổ và Pháo 

hoa nổ. 

- 06 (Sáu) túi nilong bên trong có chứa chất bột màu đen là thuốc pháo nổ, 

tổng khối lượng: 2,23 kg ; 01 (Một) lọ nhựa bên trong chứa các hạt màu đen là 

thuốc pháo nổ và thuốc pháo hoa, tổng khối lượng: 1,30 kg; Nhiều đoạn dây màu 

trắng là dây cháy chậm, tổng khối lượng: 0,27 kg, quá trình điều tra xác định số 

thuốc pháo nổ, thuốc pháo hoa nổ và dây cháy chậm trên đều là của S tự chế tạo B 

cách trộn lẫn các chất hóa học mua về để sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ. 

- 666 (Sáu trăm sáu mươi sáu) ống hình trụ tròn màu đỏ, kích thước mỗi 

ống dài 4,3 cm, đường kính 2 cm là pháo nổ, tổng khối lượng: 6,18 kg; 38 (Ba 

mươi tám) quả hình cầu có gắn dây màu xanh là pháo hoa nổ, tổng khối lượng: 

10,03 kg, quá trình điều tra xác định số pháo nổ, pháo hoa nổ trên là của S tự sản 

xuất, chế tạo, mục đích để bán cho khách kiếm lời. 

Các tang vật để tại chi cục thi hành án quận Hai Bà Trưng theo biên bản bàn 

giao vật chứng số 77/24 tại chi cục thi hành án quận Hai Bà Trưng. 

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận:  
- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng; 

- TAND thành phố Hà Nội;  

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND Quận Hai Bà Trưng;  

- Công an Quận Hai Bà Trưng;  

- THA Quận Hai Bà Trưng;  

- Sở Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  Lưu VP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 

 


